
Phòng, trị bệnh dịch tả heo châu Phi 

 

Dịch tả heo châu Phi (African Swine Fever - ASF) là một bệnh gây ra bởi 1 

loài virus không phân nhóm (tương tự giữa Iridovirus và Poxvirus). Bệnh được đặc 

trưng bởi dấu hiệu sốt, sung huyết da, xuất huyết nội tạng và thường dẫn đến tử 

vong. Hiện, Tổ chức Thú y thế giới xếp bệnh nằm trong bảng A. 

1. Đặc điểm 

Loài mẫn cảm: Heo nhà, heo hoang dã. 

Phân bố: ASF xảy ra ở hầu hết phía Nam châu Phi của Sahara. Bệnh lây lan 

đến châu Âu, Trung và Nam Mỹ và các nước Caribê. Hầu hết các trường hợp bệnh 

được khống chế sau các chương trình kiểm soát trên phạm vi rộng. 

Đường truyền lây: Heo bị nhiễm thải một lượng lớn virus qua chất tiết, đặc 

biệt ở mũi họng. Thể cấp tính và á cấp tính, tất cả các chất tiết từ heo bệnh được 

xem như chất bị nhiễm, qua đó virus truyền lây rất hiệu quả giữa heo với nhau qua 

tiếp xúc. Virus được thải qua tinh dịch và có thể truyền lây bằng cách này. Rủi ro 

truyền lây qua phôi được xem như không đáng kể. ASF sống sót tốt ở hấu hết các 

điều kiện môi trường (2 - 3 tháng trong xác gia súc và chuồng nuôi). Nó có thể 

sống sót nhiều tháng trong thịt (3 tháng trong thịt muối, 6 tháng trong thịt hun 

khói, 18 tháng trong bột máu). Virus chịu được quá trình làm đông nhưng bị bất 

hoạt bởi nhiệt độ cao (600C trong 30 phút). Sự lây bệnh do ăn vào các sản phẩm từ 

heo bị nhiễm bệnh là con đường để virus truyền sang nơi khác. 

Sự truyền lây gián tiếp qua xe cộ, nhân viên, quần áo… cũng cần chú ý. 

Virus cũng truyền dọc qua ve, giống Ornitodonor. 

2. Triệu chứng lâm sàng 

Triệu chứng tương tự với bệnh dịch tả cổ điển. Tùy thuộc vào độc lực virus, 

bệnh có thể biến đổi từ thể mãn tính tới thể cấp tính với tỷ lệ bệnh cao và tỷ lệ chết 

cao (đạt đến 100%). Một số trường hợp có thể thấy toàn bộ số lượng lớn heo trong 

đàn chết. 

Thể cấp tính: các triệu chứng như sốt cao (đạt đến 420C); Suy kiệt và bỏ ăn; 

Sung huyết và xanh tím (thấy như quầng đỏ) trên da, đặc biệt ở tai và mõm; Ho và 

gia tăng nhịp thở; Nôn ói và tiêu chảy (thỉnh thoảng ra máu); Xảo thai; Dịch tiết từ 

mắt và mũi; Tử số sau 1 - 2 tuần có thể đến 100% và những con sống sót là động 

vật mang trùng. 

Thể á cấp tính: Tương tự thể cấp tính nhưng ít trầm trọng hơn. Có hiện 

tương xảo thai; Tỷ lệ chết giữa 2 - 7 tuần khoảng 30 - 70% 

Thể mãn tính: Giảm cân; Sốt không có quy luật; Triệu chứng như viêm phổi; 

Viêm bao tim; Hoại tử và loét da; Tỷ lệ chết thấp nhưng bệnh kéo dài (trên 1 

năm).  

3. Bệnh tích 

Các tổn thương gần như tương tự bệnh dịch tả cổ điển; nổi trội là xuất huyết: 

Chứng xanh tím trên da; Xuất huyết các cơ quan nội tạng: gan, lách, hạch bạch 



huyết, thận, thanh khí quản, bàng quan; Lách phì đại; Ứ dịch phù nề đường tiêu 

hóa, các xoang tự nhiên gây báng nước, viêm màng phổi, ứ nước xoang bao tim. 

4. Chẩn đoán phân biệt 

Bệnh dịch tả heo cổ điển (không thể phân biệt qua triệu chứng lâm sàng hay 

bệnh tích); Bệnh viêm quầng (heo son); Thương hàn heo; Tụ huyết trùng heo; 

Nhiễm độc Warfarin. 

5. Các nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh 

Thịt heo nhập lậu và các sản phẩm khác từ heo. 

Rác từ các phương tiện vận chuyển hàng không và tàu thủy. 

Các sản phẩm sinh học. 

Vật liệu chăn nuôi bị nhiễm. 

Heo hoặc tinh dịch nhập lậu.  

Ve bị nhiễm mầm bệnh. 

6. Kiểm soát 

Hiện không có sẵn vaccine ASF. 

Phòng ngừa bằng cách bổ sung chính sách nhập khẩu phải tiệt trùng rác thải 

và thức ăn thừa đến từ các nước đang có dịch qua đường thủy hay đường hàng 

không. 

Chỉ có biện pháp diệt trừ bệnh bằng cách giết hủy gia súc bị nhiễm, vệ sinh 

tẩy rửa máng ăn, dụng cụ chăn nuôi, tiêu độc chuồng trại, giới hạn vận chuyển 

heo… 

Diệt ve truyền bệnh. 

Các trang trại cần áp dụng các biện pháp sau để giảm tối đa nguy cơ nhiễm 

bệnh: Không nuôi cùng lúc trong cùng khu vực, vừa heo nhà, vừa heo rừng vì heo 

rừng có thể là nguồn truyền bệnh; Nhập heo sạch bệnh có nguồn gốc rõ ràng; Tiêu 

hủy heo bệnh; Định kỳ tiêu độc chuồng trại bằng thuốc sát trùng (trung bình 1 - 2 

tuần/ lần), khi có dịch xung quanh thì cần tiêu độc chặt hơn. Có thể dùng thuốc sát 

trùng Disina như sau: 

- Sát trùng định kỳ chuồng trại: 1: 400 (2,5 ml/lít nước). Sát trùng chuồng 

trại khi có dịch: Có gia súc trong chuồng 1: 300 (3,3 ml/lít nước). Không có gia 

súc trong chuồng: 1: 200 (5 ml/lít nước). 

- Tiêu độc hố sát trùng, tiêu độc xác chết: 1: 100 (10 ml/lít nước). 

Diệt ve, côn trùng bằng các loại thuốc để tránh lây truyền bệnh: Thuốc diệt 

côn trùng: Bên ngoài chuồng trại dùng 25 ml/lít nước, phía trong chuồng trại dùng 

5 ml/lít nước. 

Diệt ve bằng Vime-Frondog: Hòa nước tỷ lệ 1/300 (1 ml thuốc + 300 ml 

nước) xịt nơi có ve, côn trùng. Phòng tái phát nên xịt 1 tháng/lần. Thuốc sử dụng 

được trên thú mang thai và cho con bú. 

 



http://nguoichannuoi.vn/phong-tri-benh-dich-ta-heo-chau-phi-nd4014.html 
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